
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DLCD10037 Nguyễn Thế Anh 69DLCD11

2 2 68DLCD10010 Nguyễn Văn Biên 68DLCD11

3 3 69DLCD10038 Nguyễn Đức Cảnh 69DLCD11

4 4 69DLCD10041 Thiều Văn Dáp 69DLCD11

5 5 69DLCD10037 Trần Văn Đề 69DLCD11

6 6 68DLCD10023 Hoàng Thị Việt Hà 68DLCD11

7 7 69DLCD10042 Nguyễn Văn  Hiếu 69DLCD11

8 8 69DLCD10043 Nguyễn Ngọc Hòa 69DLCD11

9 9 68DLCD10031 Hoàng Quốc Hồng 68DLCD11

10 10 69DLCD10044 Lưu Đăng Hồng 69DLCD11

11 11 69DLCD10039 Nguyễn Văn Hùng 69DLCD11

12 12 68DLCD10007 Nguyễn Mạnh Hưng 68DLCD11 Cấm thi

13 13 68DLCD10036 Lê Tiến Khiêm 69DLCD11

14 14 68DLCD10027 Lại Thị Phương Ly 68DLCD11

15 15 68DLCD10020 Nguyễn Đức Mạnh 68DLCD11

Ngày thi: 23/11/2018 Ca thi: Ca 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: KTTC và TCTC đường bộ DL3DB53

15 15 68DLCD10020 Nguyễn Đức Mạnh 68DLCD11

16 16 69DLCD10046 Phùng Văn  Nhất 69DLCD11

17 17 69DLCD10047 Nguyễn Hoài Phương 69DLCD11

18 18 68DLCD10009 Tạ Hữu Quyết 68DLCD11 Cấm thi

19 19 68DLCD10033 Lê Đăng Sơn 68DLCD11 Cấm thi

20 20 69DLCD10048 Trần Bảo Sơn 69DLCD11

21 21 69DLCD10050 Kim Văn Tiến 69DLCD11

22 22 68DLCD10018 Lò Anh Tuân 68DLCD11

23 23 69DLCD10051 Trần Tất Tuân 69DLCD11

24 24 68DLCD10024 Phùng Văn Tuấn 68DLCD11

25 25 69DLCD10052 Nguyễn Văn Tuấn 69DLCD11

26 26 69DLCD10040 Phạm Đức Tuấn 69DLCD11

27 27 68DLCD10011 Nguyễn Toàn Thắng 68DLCD11 Cấm thi

28 28 68DLCD10017 Nguyễn Duy Thịnh 68DLCD11

29 29 69DLCD10049 Nguyến Văn  Thức 69DLCD11

30 30 68DLCD10001 Nguyễn Xuân Trường 68DLCD11

31 31 Đoàn Đắc Hưng 69DLCD22

32 32 Tạ Hữu Phong 69DLCD22

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


